TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ    ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 10


TỔ TOÁN TIN                             CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

	ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ BÀI
Cho tam giác ABC, biết A(4;3), B(1;-2), C(7;-2)

a. Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, AC, BC.  

b. Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và đường trung tuyến AM. Tính góc giữa hai đường thẳng AH và AM

c. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d với đường thẳng BC. Biết rằng d đi qua trung điểm N của AC và song song với AH

HẾT

- - - - - - - - - - - - - - -
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 45 PHÚT
LỚP 10 CB

Lưu ý: - Điểm bài thi làm tròn đến 0.5
· Nếu học sinh giải cách khác nhưng kiến thức nằm trong nội dung chương trình thì vẩn cho điểm theo thang điểm quy định

· Giáo viên chấm trả bài đúng thời gian quy định
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu a.

4,5 điểm
	PTTQ của AB.

có vtpt 
[image: image1.wmf]®

n

= (5;-3). 
	0,75

	
	Đi qua điểm B nên có pttq là: 5x – 3y – 11 = 0
	0,75

	
	PTTQ của AC.

có vtpt 
[image: image2.wmf]®

n

= (5;3). 
	0,75

	
	đi qua điểm A nên có pttq là: 5x – 3y – 29 = 0
	0,75

	
	PTTQ của BC.

có vtpt 
[image: image3.wmf]®

n

= (0;6). 
	0,75

	
	đi qua điểm B nên có pttq là : y + 2 = 0 
	0,75 

	Câu b. 
	Vì AH vuông góc với BC 
	0.5

	
	nên nhận 
[image: image4.wmf]u

®

= (6;0) là vectơ  chỉ phương  của đường thẳng BC làm vectơ pháp tuyến 
	0,5

	
	AH đi qua điểm A nên có pttq là x – 4 = 0
	0,5

	
	Do tam giác ABC cân tại A nên đường trung tuyến cũng là đường cao
	0,75

	
	Suy ra pttq của AM là: x – 4 = 0 
	0,5

	
	Suy ra góc giữa hai đường thẳng bằng 00 
	0,5

	Câu c.
	Gọi N(xN;yN) là trung điểm của AC, suy ra tọa độ của N(11/2;1/2)
	0,25

	
	Vì d song song với  AH nên pttq của d có dạng x – c = 0 (c # 4)
	0,5

	
	d đi qua điểm N suy ra c = 11/2. 
	0,25

	
	Do  đó pttq của d là x – 11/2 = 0
	0,25

	
	Gọi E (xE;yE) là tọa độ giao điểm cần tìm, khi đó tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình
	0,5

	
	
[image: image5.wmf]î

í

ì

-

=

=

Û

î

í

ì

=

+

=

2

2

/

11

0

 

 

2

 

y

0

 

 

11/2

 

-

x 

y

x


	0,25

	
	Vậy tọa độ giao điểm của d và BC là E(11/2; -2) 
	0,25
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